
Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

1 Thái Bình Có phương án đảm bảo an toàn, an ninh mạng 

theo Công văn 708/BTTTT-KHTC ngày 

07/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Quyết định số 480/QĐ-UBND 

ngày 4/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố 

an toàn thông tin mạng trên địa 

bàn tỉnh Thái Bình, tổng số nhân 

sự: 45 thành viên

45 thành viên Thuê Công ty An ninh mạng Việt Nam VSEC Đã kết nối

2 Bến Tre Đang thực hiện Đã phê duyệt Đã ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2022 v.v kiện toàn Tổ úng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bến Tre

Đã kết nối

3 Hải Dương Đang nghiên cứu và đề xuất triển khai thực 

hiện.

Đã thành lập Đội ứng cứu sự cố 

bảo đảm an toàn thông tin mạng 

tỉnh Hải Dương theo Quyết định 

2979/QĐ-UBND ngày 29/9/2017.

Kế hoạch 2308/KH-UBND ngày 08/8/2017 

Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đã kết nối

4 TP Hải Phòng

Đã thực hiện đánh giá bảo đảm an toàn thông 

tin đối với Dịch vụ công trực tuyến. Đối với 

các CSDL ngành hiện nay chưa có hình thành 

nên sẽ thực hiện khi có hướng dẫn cụ thể

Đã phê duyệt

Quyết định số 616/QĐ-

UBND ngày 08/3/2024 

về việc phê duyệt cấp độ 

an toàn hệ thống thông 

tin đối với Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Thành 

phố Hải Phòng

Quyết định số 2615/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2023 của UBND thành 

phố về việc Thành lập Đội ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 

30/8/2023 của UBND thành phố về việc 

Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng thành phố Hải Phòng

Tự tổ chức Đã kết nối

5 Bắc Ninh Đang thực hiện Đang thực hiện Đang thực hiện Đang thực hiện Đã kết nối

PHỤ LỤC 1.4: NHÓM AN NINH AN TOÀN 

(1) Đối với hồ sơ cấp độ an toàn thông tin, 50 địa phương đảm bảo về an toàn thông tin có quyết định phê duyệt hồ sơ cấp độ, 2 địa phương đang tham mưu triển khai còn 11 địa phương chưa 

đảm bảo an toàn thông tin. 

(2) 63 địa phương đã triển khai kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

(3) Hiện nay, 51 địa phương đã triển khai đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, còn 12 địa phương chưa triển khai.

(4) Hiện nay, 47 địa phương đã triển khai đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố, trong đó 11 tỉnh tự tổ chức triển khai và 08 tỉnh thuê đơn vị ngoài triển khai. Còn 16 địa phương  chưa triển 

khai đơn vị giám sát ứng cứu.

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

6 Tây Ninh IOC: Đã triển khai.

- SOC: Sở Thông tin và truyền thông đã triển 

khai thực hiện

Đã phê duyệt  Quyết định số 137/QĐ-

UBND, ngày 17/01/2019 

Đã thành lập đơn vị chuyên trách

về an toàn thông tin (Quyết định

số 1068/QĐ-UBND ngày

26/5/2020 của UBND tỉnh) 

Đã ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh 

01 Đội trưởng, 03 Đội

phó và 41 thành viên 

Đã kết nối

7 Quảng Nam Đã đánh giá, rà soát an toàn thông tin, an ninh

mạng đối với hệ thống thông tin giải quyết

TTHC của tỉnh

Đã phê duyệt Đã phê duyệt hồ sơ cấp 

độ an toàn thông tin theo 

mức độ 3 đối với 7 hệ 

thống dùng chung của 

tỉnh

Chưa thành lập lực lượng chuyên

trách An toàn thông tin. Giao Sở

Thông tin và Truyền thông là cơ

quan chuyên trách ATTT

Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày

06/10/2022 

Đã kết nối

8 Kiên Giang Đã phối hợp với Cục C06, A05, A06, Công an 

tinh thực hiện rà quét Hệ thống giải quyết thủ 

tục hành chính; Kios; Hệ thống IOC, SOC

Đã đánh giá, rà soát an toàn an ninh thông tin, 

và  đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

HSĐX cấp độ (cấp 3) đối với hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC của tỉnh

Đã phê duyệt  Quyết định số 3131/QĐ-

UBND ngày 12/12/2022 

của UBND tỉnh)

Đã thành lập Đội ứng cứu sự cố 

ATTT mạng  (Quyết định số 

1842/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 

của UBND tỉnh) 

21 nhân sự. Đã thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng 

và quy chế hoạt động  (Quyết định số 

1842/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của 

UBND tỉnh và Quyết định số 1870/QĐ-

UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh) 

21 nhân sự Đã kết nối

9 Khánh Hoà Đã phê duyệt Quyết định số 1951/QĐ-

UBND ngày 08/7/2022 

của UBND tỉnh Khánh 

Hòa

Giao Trung tâm Công nghệ thông 

tin và DVHCCTT thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông

 06 nhân sự chuyên trách Tự tổ chức, giao Trung tâm Công nghệ thông 

tin và DVHCCTT thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện.

Đã kết nối

10 Thừa thiên - 

Huế

Đã đánh giá, rà soát Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính tỉnh; Hệ thống IOC;

SOC theo Công văn Công văn 708/BTTTT-

CATTT ngày 02/3/2024 của Bộ Thông tin và

Truyền thông về sửa đổi, thay thế nội dung về

an tonaf, an ninh mạng tại Công văn

1552/BTTTT-THH

Đã phê duyệt Quyết định số 2849/QĐ- 

UBND ngày 04/12/2023 

về việc phê duyệt cấp độ 

an toàn thông tin “Hệ 

thống Cơ sở hạ tầng 

thông tin tập trung tỉnh 

Thừa Thiên Huế”

Đã xây dựng Trung tâm Giám sát

an ninh mạng SOC tỉnh. 

Tổ chức giám sát, cảnh báo

an toàn thông tin cho 141

đơn vị cấp xã, 09 đơn vị cấp

huyện và các đơn vị cấp sở

(07 người)

Đã thành lập tổ ứng cứu, xử lý sự cố của tỉnh Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

11 Tiền Giang Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính: Đã 

đánh giá rà soát các hệ thống Thư điện tử công 

vụ, Dịch vụ công, trục liên thông LGSP vào 

tháng 12 năm 2023.

- Kiosk – DVC: thí điểm ở TTPVHCC tỉnh;

- Chứng thực điện tử: đã triển khai;

- HOC:

- Camera AI: 84 thiết bị phục vụ xử phạt nguội, 

Phòng chống tội phạm

- CSDL ngành Giáo dục và đào tạo: đã triển 

khai của VNPT

- Phần mềm quản lý đất đai: phần mềm chung 

của Bộ;

- Phần mềm an sinh xã hội: 

- Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chức, viên 

chức: 

- Phần mềm Quản lý thi sát hạch: phần mềm 

Đã phê duyệt Quyết định số 186/QĐ-

UBND ngày 27/01/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tiền Giang về việc phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin.

Sở TT và TT là đơn vị chuyên 

trách về ATTT của tỉnh, nhiệm vụ 

ATTT sẽ giao cho các phòng lãnh 

đạo thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ được phân công.

QĐ số 1931/QĐ-UBND ngày 21/8/2023. TS 15 người Đã kết nối

12 Quảng Ngãi Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh đã được cập nhật lên phiên bản 2.0 

(phiên bản mới nhất), trên cơ sở hợp nhất Cổng 

dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử, đã 

được kiểm tra, đánh giá đáp ứng đầy đủ các 

phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

cấp độ 3 thực hiện theo Chỉ thị số 02/CT-TTg 

ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 

Công văn số 1552/BTTTT-TTH ngày 

26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

hệ thống đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư từ tháng 12/2022 .

	Hệ thống IOC được VNPT chuyển giao vận 

hành (trong giai đoạn thử nghiệm) trên nền tảng 

web để hiển thị số liệu về các phân hệ được 

tích hợp (địa chỉ: ioc.quangngai.gov.vn), kết 

xuất số liệu để hiển thị trên web 

Đã phê duyệt Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính 

tỉnh đã được phê duyệt 

cấp độ 3 tại Quyết định 

số 1212/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2022

Đã thành lập đơn vị chuyên trách 

về ATTT theo Quyết định số 

418/QĐ-UBND ngày 02/04/2024. 

Tổng số nhân sự là: 71 người

71 x Tự tổ chức và Thuê 

ngoài theo Hợp đồng 

với Tập đoàn Viễn 

thông Quân đội – 

Viettel. Thành lập tại 

Quyết định số 16/QĐ-

TTCNTT&TT ngày 

03/04/2024. Ban hành 

Quyết 15/QĐ-

TTCNTT&TT ngày 

25/3/2024 về Phương 

án Ứng phó sự cố, 

đảm bảo an toàn 

thông tin

Đã kết nối

13 Đắk Nông Đã rà soát Đã phê duyệt Đang thực hiện Đang thực hiện Đã kết nối

14 Ninh Thuận Đã có đánh giá về hệ thống IOC, SOC, 

Camera AI

Đã phê duyệt Đến nay toàn tỉnh có 28 

hệ thống thông tin đã 

được phê duyệt đã hoàn 

thành triển khai phê 

duyệt cấp độ. 

Đã kết nối

15 Yên Bái Có phương án đảm bảo an toàn, an ninh mạng 

theo Công văn 708/BTTTT-KHTC ngày 

07/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Đã phê duyệt Quyết định phê duyệt 

nêu tại Phụ lục 1.1

Quyết định 473/QĐ-UBND, ngày 

29/3/2024 

Tổng số 42 người Thành lập đơn vị chuyên trách: Trung tâm 

Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái

Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

16 Đồng Nai Đã phê duyệt Quyết định số 3531/QĐ-

UBND ngày 20/12/2022 

phê duyệt Hệ thống giải 

quyết thủ tục hành chính 

và các phần mềm quản lý 

khác đang vận hành 

trong trung tâm tích hợp 

dữ liệu được UBND tỉnh

Quyết định số 504/QĐ-

UBND ngày 24/3/2023 

phê duyệt Hệ thống phần 

mềm quản lý đất đai 

được vận hành tại trung 

tâm tích hợp dữ liệu của 

Sở tài nguyên và môi 

trường được UBND tỉnh

Hệ thống phần mềm cơ 

Quyết định 890/QĐ-UBND ngày

04/4/2024 .

Thành lập đội ứng cứu sự cố

an toàn thông tin mạng tỉnh

Đồng Nai với tổng số nhân

sự 52 thành viên

UBND tỉnh đã ban hành quyết định 890/QĐ-

UBND ngày 04/4/2024 

Tổng số nhân sự 52

thành viên. Hiện việc

giám sát, ứng cứu, xử

lý sự cố do trung tâm

Công nghệ thông tin

tỉnh thực hiện.

Đã kết nối

17 Gia Lai Đã thực hiện đánh, rà soát Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính, hệ thống SOC

Đã phê duyệt  QĐ số 760/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2023 của 

UBND tỉnh Gia Lai về 

phê duyệt cấp độ an toàn 

hệ thống thông tin 

 Quyết định số 468/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2017, Quyết định số 

825/QĐ-UBND ngày 25/8/2023, 

Quyết định số 112 /QĐ-

ĐUCSCATTTM ngày 31/8/2023.

Đã thành lập đơn vị chuyên 

trách về ATTT theo Quyết 

định số 468/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2017, Quyết định 

số 825/QĐ-UBND ngày 

25/8/2023, Quyết định số 

112 /QĐ-ĐUCSCATTTM 

ngày 31/8/2023. Tổng số 

nhân sự: 76 người

Thuê Trung tâm kinh doanh VNPT-Gia Lai 

tại hợp đồng số 37/HĐ-UBND-STTTT ngày 

20/9/2021 về việc Thuê dịch vụ giám sát, 

điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung 

Gia Lai 

Đã kết nối

18 Cần Thơ Công an thành phố đã có yêu cầu các sở ngành 

rà soát và báo cáo, hiện chưa có đầy đủ kết quả.

Đã thành lập đơn vị chuyên trách 

về ATTT theo quyết định số 

2087/QĐ-UBND ngày 07/9/2023

24 người Quyết định số 1398/KH-UBND ngày 27 

tháng 4 năm 2022 về phê duyệt Kế hoạch 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phòng, 

chống mã độc tập trung dành cho cơ quan 

nhà nước thành phố Cần Thơ

Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

19 Đồng Tháp Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành 

có liên quan đang rà soát

Đã phê duyệt Quyết định số 2008/QĐ-

UBND-HC, ngày

31/12/2021 của UBND

Tỉnh

Đã thành lập Đội ứng cứu sự cố 

ATTT mạng của tỉnh Đồng Tháp 

(QĐ số 95 /QĐ-BCĐƯDCNTT 

ngày 25/9/2027) gồm 11 thành 

viên

Tự tổ chức triển khai Đã kết nối

20 Bắc Kan Đã tiến hành đánh giá, rà soát đối với Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính

Đã phê duyệt tại Quyết 

định số 2492/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2022 của 

UBND tỉnh

Đã thành lập, kiện toàn (Quyết 

định số 293/QĐ-UBND ngày 

28/02/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn

Tự giám sát Đã kết nối

21 An Giang Đảm bảo Đã phê duyệt Quyết định số  2662/QĐ-

UBND ngày 03/11/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

An Giang

Quyết định số 2178/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2022 của UBND 

Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 7 năm 2020  

Đã kết nối

22 Sóc Trăng Hiện tại hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu 

của tỉnh đã đạt 12/13 yêu cầu cần đáp ứng cho 

hệ thống cấp độ 3 theo Công văn số 

1552/BTTTT-THH.

Đã phê duyệt Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày

20/7/2023 về kiện toàn Đội Ứng cứu khẩn

cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Sóc

Trăng

Đã kết nối

23 Sơn La Đã đánh giá đối với hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh)

Đã phê duyệt Đã triển khai Đã triển khai Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

24 Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và 

LGSP

QĐ 3984/QĐ-UBND 

27/12/2022

Căn cứ Quyết định số 

1485/QĐ-UBND ngày 02 

tháng 6 năm 2017 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

kiện toàn Tổ chuyên trách về 

an toàn, an ninh thông tin 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 

Quyết định số 586/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 3 năm 

2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định 

số 1485/QĐ-UBND ngày 02 

tháng 6 năm 2017 về kiện 

toàn Tổ chuyên trách về an 

toàn, an ninh thông tin tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu;

Thuê dịch vụ trong 

gói dịch thuê Trung 

tâm dữ liệu

Đã kết nối

25 Kon Tum Đã phê duyệt (Cấp độ 3 tại Quyết định 

số 837/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022)

Công văn số 4361/VP-TTHCC 

ngày 04/11/2022

Công văn số 2984/VP-TTHCC ngày 

25/5/2023

Đã kết nối

26 Lai Châu Đã có đánh giá về hệ thống IOC, SOC, 

Camera AI, Hệ thống SOC, Hệ thống Camera 

AI 

Đã phê duyệt Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh Lai 

Châu đã được phê duyệt 

an toàn hệ thống thông 

tin mức độ 3, tại Quyết 

định số 1483/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2023 của 

UBND tỉnh Lai Châu

Đã thành lập Đội Ứng cứu sự cố 

an toàn thông tin mạng tỉnh Lai 

Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi 

tên Đội Ứng cứu sự cố mạng, 

máy tính tỉnh Lai Châu tại Quyết 

định số 552/QĐ-UBND ngày 

06/4/2023.

58 Đã thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện 

toàn và đổi tên Đội Ứng cứu sự cố mạng, 

máy tính tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 

552/QĐ-UBND ngày 06/4/2023.

Quy định chi tiết tại  

Quyết định số 

552/QĐ-UBND ngày 

06/4/2023.

Đã kết nối

27 Bắc Giang Đã ban hành QĐ số 177/QĐ-UBND 

ngày 09/2/2023 V/v phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin đối với 

Hệ thống Trung tâm 

giám sát, điều hành đô 

thị thông minh tỉnh Bắc 

Giang;

- QĐ 178/QĐ-UBND 

ngày 09/2/2023 V/v phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin đối với 

phần mềm Kho dữ liệu 

số tỉnh Bắc Giang;

- QĐ 1447/QĐ-UBND 

ngày 30/09/2023 v/v phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ 

Năm 2023, Sở Thông tin và 

truyền thông đã thuê Viettel 

Security là đơn vị triển khai và 

giám sát ATTT cho hệ thống 

Trung tâm THDL và Văn phòng 

UBND tỉnhNăm 2023, Sở Thông 

tin và truyền thông đã thuê Viettel 

Security là đơn vị triển khai và 

giám sát ATTT cho hệ thống 

Trung tâm THDL và Văn phòng 

UBND tỉnh

Năm 2023, Sở Thông 

tin và truyền thông đã 

thuê Viettel Security 

là đơn vị triển khai và 

giám sát ATTT cho 

hệ thống Trung tâm 

THDL và Văn phòng 

UBND tỉnh

Đã kết nối

28 Cà Mau Đảm bảo Đã phê duyệt Quyết định số 3087/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh.

Tổng nhân sự: 13 thành viên. Thuê đơn vị doanh nghiệp tại hợp đồng số 

169/2023/HDBM/DTG-STTTTCM ngày 

09/10/2023

Quyết định số 

08A/QĐ-TTCNTT 

ngày 30/8/2023 ban 

hành quy trình quản lý 

khắc phục sự cố thuộc 

hệ thống Trung tâm 

dữ liệu tỉnh.

Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

29 Hưng Yên Đã đánh giá, toàn bộ các HTTT được phê 

duyệt cấp độ 3 (9 Hệ thống thông tin

Đã phê duyệt Đã thành lập đội ứng cứu sự cố 

mạng tỉnh (56 thành viên)

Tự tổ chức triển khai

- Thuê giám sát các 

hệ thống thông tin 

quan trọng (Tổng 

công ty VNPT)

Đã kết nối

30 Lào Cai Đảm bảo Đã kết nối

31 Vĩnh Phúc Đã có đánh giá về hệ thống IOC, SOC, 

Camera AI

Đã phê duyệt 62/68 đơn vị đã hoàn 

thành triển khai phê 

duyệt cấp độ. 

Đã kết nối

32 Đắk Lắk Đã rà soát Đã phê duyệt Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh Đắk 

Lắk đã được phê duyệt 

Hệ thống An toàn thông 

tin mức độ 3 tại Quyết 

định số 2876/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2022.F76

Đang thực hiện Đang thực hiện Thuê đơn vị Doanh

nghiệp là Viettel Đắk

Lắk tại Hợp đồng

thuê dịch vụ số

1812/2022/HĐ/STTT

T-VIETTEL

Đã kết nối

33 Lâm Đồng Đảm bảo Đã phê duyệt Đã triển khai Đã triển khai Đã kết nối

34 Hà Giang Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh đã được 

kiểm tra, đánh giá An ninh an toàn và kết nối 

với CSDLQGvDC; các cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành và các hệ thống của các sở, ngành đang 

được thực hiện quản lý, đánh giá theo quy định.

Đang thực hiện Quyết định thành lập: 345/QĐ-

BHXH ngày 09/4/2021 của 

BHXHVN

Thành viên của đội ứng cứ 

sự cố ATTT ngành BHXH, 

số lượng nhân sự: 1 người.

Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

35 Hà Tĩnh Đã phê duyệt Quyết định số 1111/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Tổng số nhân sự: 40 ngườ Đã kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố An toàn 

thông tin mang tỉnh Hà Tĩnh theo quyết định 

số 1111/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đã kết nối

36 Thái Nguyên Đảm bảo Đã phê duyệt Quyết định số 80/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2023 Giao Trung tâm CNTT&TT đơn vị quản trị, 

vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh thực hiện.

Đã kết nối

37 Thanh Hoá Đã phê duyệt Quyết định số 313/QĐ-STTTT 

ngày 12/10/2022; 

Tổng số nhân sự: 60 người Quyết đinh số 125/QĐ-TTCNTT&TT ngày 

30/5/2017 về kiện toàn tổ ứng cứu sự cố 

mạng, máy tính

Đã kết nối

38 Trà Vinh Đã triển khai Trung tâm giám sát điều hành đô 

thị thông minh(IOC) tỉnh Trà Vinh đặt tại 

UBND tỉnh.

Đã triển khai trung tâm giám sát điều hành an 

toàn thông tin mạng (SOC), đặt tại Trung tâm 

dữ liệu của tỉnh, kết nối thông suốt với Trung 

tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Đã triển khai  nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

cấp tỉnh (LGSP), kết nối với nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), sẵn sàng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng, dịch vụ 

công nghệ thông tin của tỉnh với nhau và với 

các hệ thống thông tin có chia sẻ dữ liệu qua 

nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(NDXP)

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 

(đơn vị phát triển Tập đoàn Bưu chính Viễn 

Đã phê duyệt  Quyết định số 3198/QĐ-

UBND ngày 11/9/2020

Đã thành lập Đã thành lập Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

39 Quảng Ninh Đảm bảo Đã phê duyệt Đã thành lập lực lượng chuyên 

trách về an toàn thông tin

Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 

05/8/2022)

Cán bộ chuyên trách 

CNTT, an toàn thông 

tin của Sở Thông tin 

và Truyền thông và 

các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa 

bàn tỉnh. 

Đã kết nối

40 Phú Thọ

Hệ thống một cửa điện tử đã được hợp nhất với 

Cổng dịch vụ công của tỉnh thành Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC từ tháng 3/2020. Hệ 

thống đã đồng bộ các tài khoản từ Cổng dịch 

vụ công trực tuyến của tỉnh với nền tảng xác 

thực Cổng dịch vụ công quốc gia. Hoàn thiện 

việc kết nối, tích hợp giữa Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh với kho quản lý dữ 

liệu điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia để 

phục vụ cho số hóa và khai thác tài liệu điện tử.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của tỉnh được rà soát, đảm bảo tiêu 

chuẩn theo Công văn số 1552/BTTTT-THH 

ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 

phiên bản 1.0. Hiện tại đang rà soát, triển khai 

phương án đảm bảo an ninh, an toàn theo Công 

Đã phê duyệt 
QĐ số 53/QĐ-STTTT 

ngày 30/6/2022
Đang triển khai

Thuê doanh nghiệp 

giám sát ứng cứu, xử 

lý sự cố.

Đã kết nối

41 Lạng Sơn Đảm bảo Đã phê duyệt Đang rà soát Đã kết nối

42 Hậu Giang Đảm bảo Đã phê duyệt 277/QĐ-UBND ngày 

24/2/2023

Đang triển khai Đang triển khai Đã kết nối

43 Hà Nam Đã đánh giá, rà soát: Hệ thống giải quyết thủ 

tục hành chính;  Hệ thống IOC

Đã phê duyệt QĐ 611/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2021 QĐ phê  

duyệt cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin Cổng 

DVC và hệ thống thông 

tin một cửa điện tử tỉnh 

Hà Nam

Quyết định số 69/QĐ-BCĐ ngày 

20/5/2024 của  BCĐ Chuyển đổi 

số vv kiện toàn thành viên Đội 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng tỉnh Hà Nam

45 Tự tổ chức  Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc 

kiện toàn Đội ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin 

mạng. Quyết định số 

69/QĐ-BCĐ ngày 

20/5/2024 của  BCĐ 

Chuyển đổi số vv kiện 

toàn thành viên Đội ứng 

cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng tỉnh Hà Nam

Đã kết nối

44 Điện Biên Đảm bảo Đã phê duyệt Quyết định số 447/QĐ-

UBND ngày 21/3/2023 

của UBND tỉnh

Quyết định số 1592/QĐ-STTTT 

ngày 22/10/202 

Quyết định số 1593/QĐ-STTTT ngày 

22/10/2021 của

 Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc 

kiện toàn Đội ứng cứu 

sự cố an toàn thông 

tin mạng tỉnh Điện 

Biên.

Đã kết nối

45 Long An Đang triển khai Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

46 Quảng Bình Đã thực hiện; Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh 

hoàn thành nâng cấp năm 2023.

Đã phê duyệt Quyết định số 2682/QĐ-

UBND ngày 20/8/2021

Đã kết nối

47 TP. Hà Nội Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành 

phố đã được Cục A05, A06, C06 – Bộ Công 

an kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, dán 

tem đủ điều kiện kết nối chính thức với 

CSDLQG về dân cư, đã thực hiện kết nối chính 

thức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đã phê duyệt Đã kết nối

48 Quảng Trị Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 

08/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt cấp độ an 

toàn hệ thống thông tin mức độ 3 đối với Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Quảng 

Trị đáp ứng quy định tại Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP 

Đã kết nối

49 Nghệ An Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống SOC

Đã phê duyệt Quyết định số 3973/QĐ-

UBND ngày 15/12/2022  

của UBND tỉnh

1.Quyết định số 1041/QĐ-UBND 

ngày 17/04/2023 

2.Quyết định số 4224/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2023  3.Quyết định số 

287/QĐ-STT&TT ngày 

24/11/2023

Đội ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng gồm 35  

thành viên,  68 cán bộ 

chuyên trách CNTT,  2.225  

cán bộ bán chuyên trách 

đảm bảo an toàn thông tin 

mạn

Hợp đồng Gói thầu thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin số 26.12.23/HĐ-STTTT-VNPT-

SOC do VNPT Nghệ An là đơn vị cung cấp 

dịch vụ. Trung tâm CNTT&TT Nghệ An là 

đơn vị giám sát triển khai hệ thống này (theo 

Quyết định số 4646/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND

tỉnh Nghệ An)

VNPT Nghệ An Đã kết nối

50 Nam Định Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

Nam Định

Đã phê duyệt Quyết định số 3152/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020

Quyết định số 41/2022/QĐ-

UBND ngày 21/12/2022 của

UBND tỉnh Nam Định.

Tổng số nhân sự chuyên

trách và bán về ATTT tại

các CQNN trên địa bàn tỉnh

là 142 người

Trung tâm CĐS&TT tự giám sát ATTT đối

với Trung tâm THDL tỉnh; đồng thời thuê

dịch vụ giám sát của Viettel Security

Viettel Security Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

51 Tuyên Quang Đảm bảo Đã phê duyệt Quyết định số 21/2023/QĐ-

UBND ngày 09/10/2023 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang; Quyết 

định số 527/QĐ-UBND ngày 

11/5/2020 của UBND tỉnh  

Tổng số nhân sự: trên 30 cán 

bộ.

Thuê Công ty cổ phần An ninh mạng Việt 

Nam VSEC

Thuê Công ty cổ phần 

An ninh mạng Việt 

Nam VSEC

Đã kết nối

52 Ninh Bình

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/7/2023 về

triển khai, thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của

Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đã phê duyệt Quyết định số: 193/QĐ-

STTTT ngày 02/12/2022

Đội ứng cứu của tỉnh thành lập 

theo Quyết định số 316/QĐ-

UBND ngày 16/4/2020.Sở Thông 

tin và Truyền thông là đơn vị 

chuyên trách về ATTT

 Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Ninh Bình đang thực 

hiện theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin. Từ năm 2023, thời gian thuê dịch 

vụ 60 tháng của Tổng Công ty Dịch vụ viễn 

thông, (VNPT

Tổng Công ty Dịch vụ 

viễn thông, (VNPT

Đã kết nối

53 Hoà Bình

Đã triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho hạ tầng thiết bị

CNTT, các Hệ thống thông tin; đảm bảo an toàn thông tin phục vụ kết

nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đã phê duyệt Hệ thống giải quyết thủ 

tục hành chính: Quyết 

định số: 2676/QĐ-

UBND  Ngày phê duyệt: 

20/11/2023

Hệ thống SOC : Quyết 

định số: 599/QĐ-VNPT-

CN, Ngày phê 

duyệt:20/7/2022

Quyết định số 228/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2024 

Tổng số nhân sự 55;  Hợp đồng số 21122023/HĐKT/STTTTHB-

VNPTHB ký ngày 21/12/2023 giữa Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình với

Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam

Đã kết nối

54 Bình Thuận

Công an tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin các trang thiết bị kết nối tới Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử tại các đơn vị liên quan trong Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường thị trấn.Đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến nay hệ thống được đảm bảo an ninh, an toàn

Đã phê duyệt Phê duyệt tại Quyết định 

số 3571/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2018  và 

Quyết định 2605/QĐ-

UBND ngày 13/12/2022

Quyết định số 01 /2023/QĐ-

UBND ngày 18/01/2023 của 

UBND tỉnh; 

Tổng số nhân sự: 5 người 

(kiêm nhiệm)

Đối với giám sát, xử lý sự cố an toàn thông 

tin tại Trung tâm THDL tỉnh thực hiện theo 

hình thực thuê dịch vụ do Tập đoàn Công 

nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel cung 

cấp giám sát 24/7

Tập đoàn Công 

nghiệp – Viễn thông 

Quân đội Viettel cung 

cấp giám sát 24/7

Đã kết nối

55 Bình Phước Đang triển khai Đã phê duyệt Quyết định số 1789/QĐ-

UBND ngày 28/9/2022 

của UBND tỉnh về Phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin đối với 

Trung tâm tích hợp dữ 

liệu tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 804/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2023 

Tổng số nhân sự: 49 thành 

viên

Thuê Công ty Cổ phần An toàn thông tin 

CyRadar.

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

20/10/2022 của UBND tỉnh về ban hành 

Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng 

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 

tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 

26/5/2023 của UBND tỉnh về Ban hành Quy 

chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước.

 Công ty Cổ phần An 

toàn thông tin 

CyRadar.

Đã kết nối



Tình Trạng Quyết định số Quyết định số Số thành viên Quyết định số Chi tiết

STT Tỉnh/ Thành phố

Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống 

giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC; 

Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL 

ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm quản lý 

đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm 

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; Phần mềm 

Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống 

SOC chưa?

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ 

thống nêu trên đã được phê duyệt 

chưa? Quyết định số bao nhiêu?

Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin chưa? 

Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự

Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay 

thuê doanh nghiệp. Có quyết định, quy định về công tác giám 

sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết

Kết nối với 

Trung tâm 

giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

(NCSC)

56 Bạc Liêu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính đang triển khai đã được C06 – Bộ Công 

an đánh giá an toàn thông tin trước khi kết nối 

với Hệ thống CSDL QG về dân cư.

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính 

của tỉnh Bạc Liêu đã đượ 

phê duyệt Hồ sơ cấp độ 

3 tại Quyết định số 

155/QĐ-UBND ngày 

27/01/2024

Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND về 

việc phê duyệt Kế hoạch thí điểm giải pháp 

giám sát an toàn thông tin có chủ đích lớp 

Endpoint trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

82/KH-STTTT ngày 11 tháng 11 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông về Kế 

hoạch triển khai thử nghiệm giải pháp giám 

sát an toàn thông tin (SOC Security 

Operations Center) cho các hệ thống thông 

tin;

Đã kết nối

57 Bình Dương  Đang tiếp tục rà soát đánh giá đối với Hệ 

thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; 

Hệ thống IOC, SOC - Các hệ thống còn lại 

đang phối hợp rà soát

Đã phê duyệt Được phê duyệt tại 

Quyết định số 2618/QĐ-

UBND ngày 20/10/2022

Đang triển khai Đang triển khai Đã kết nối

58 Bình Định Đang triển khai Đang triển khai Đã kết nối

59 Cao Bằng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 

đã được Bộ Công an (Cục A05, A06), Công an 

tỉnh (Phòng PA05, PA06) và các cơ quan, đơn 

vị liên quan đánh giá xác nhận bảo đảm bảo 

mật, an ninh, an toàn thông tin.

Cần có phương án đảm bảo an toàn, an ninh 

mạng theo Công văn 708/BTTTT-KHTC ngày 

07/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

(nêu rõ thiết bị/giải pháp đang sử dụng, đầu 

tư/thuê năm nào, license (nếu có), sản phẩm 

mua hay giải pháp mã nguồn mở)

Đã ban hành Quyết định số 2328/QĐ-

UBND ngày 02/12/2021 

Quyết định số 592/QĐ-STTTT 

ngày 26/5/2023 Kiện toàn đội ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

tỉnh Cao Bằng 

Quyết định số 592/QĐ-STTTT ngày 

26/5/2023 Kiện toàn đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng

- Căn cứ theo nội dung Công văn 

652/BTTTT-CATTT ngày 28/02/2023 Về 

việc hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong 

năm 2023

Đã kết nối


